
 Số tiền phụ 

cấp ưu đãi 1 

tháng 

(lương 1.490 

ngđ) 

 Số 

tháng 

 Nhu cầu 

phụ cấp ưu 

đãi  

 Số tiền phụ 

cấp ưu đãi 1 

tháng (lương 

1.800 ngđ) 

 Số 

tháng 

 Nhu cầu 

phụ cấp ưu 

đãi  

A B 1=2+3+4 2 3 4 5 6 7=6-5 8=1*7 9=12+15 10=8*1.490 11 12=10*11 13=8*1.800 14 15=13*14 C D

TỔNG CỘNG    1.015,79    990,00    15,95      9,84          -            -             -        548,27   9.517.056        816.921       -      4.323.962          986.885       -        5.193.094 

A BỆNH VIỆN       547,03    533,63    11,60      1,80      299,07   4.968.306        445.615    2.243.879          538.327      2.724.427 

I BAN GIÁM ĐỐC

1 Trần Hữu Vinh           6,46 5,76       0,70     40% 100% 60%          3,88        76.512            5.775        6         34.651              6.977        6           41.861 Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02

2 Lưu Kim Hoàng           4,90 4,40       0,50     60% 100% 40%          1,96          8.761            2.920        3           8.761              3.528       -                     -   Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02

2 Lưu Kim Hoàng           4,90 4,40       0,50     40% 100% 60%          2,94        44.894            4.381        3         13.142              5.292        6           31.752 Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02 T4/2023 giảm PCUDN

3 Trần Kim Trung           5,88 4,98       0,40     0,50    40% 100% 60%          3,53        69.619            5.255        6         31.530              6.348        6           38.089 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

II P. KẾ HOẠCH NV-ĐD

4 Nguyễn Hoàng           5,05 4,65       0,40     40% 100% 60%          3,03        59.812            4.515        6         27.088              5.454        6           32.724 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

5 Nguyễn Thị Kim Luyến           3,33 3,33       40% 100% 60%          2,00        30.509            2.977        3           8.931              3.596        6           21.578 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12
T1/2023 đến T3/2023 là nghỉ 

TS

6 Huỳnh Hiền           4,29 3,99       0,30     40% 100% 60%          2,57        50.811            3.835        6         23.012              4.633        6           27.799 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

7 Nguyễn Thị Lệ Thủy           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

8 Đỗ Minh Mẫn           3,33 3,33       40% 100% 60%          2,00        39.441            2.977        6         17.862              3.596        6           21.578 Y tế công cộng hạng III V.08.04.10

9 Phùng Thị Bích Thủy           3,86 3,86       40% 100% 60%          2,32        45.718            3.451        6         20.705              4.169        6           25.013 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

10 Nguyễn Thị Tiếng           3,34 3,34       60% 100% 40%          1,34          1.991            1.991        1           1.991              2.405       -                     -   Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

10 Nguyễn Thị Tiếng           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        36.573            2.986        5         14.930              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

III KHOA CẤP CỨU

11 Lê Văn Mẫn           3,96 3,66       0,30     60% 100% 40%          1,58        31.268            2.360        6         14.161              2.851        6           17.107 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

12 Lưu Thị Nga           3,65 3,65       60% 100% 40%          1,46        28.820            2.175        6         13.052              2.628        6           15.768 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

13 Huỳnh Thị Lương           3,34 3,34       60% 100% 40%          1,34        26.373            1.991        6         11.944              2.405        6           14.429 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

14 Huỳnh Văn Tuất           3,46 3,46       60% 100% 40%          1,38        27.320            2.062        6         12.373              2.491        6           14.947 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

15 Nguyễn Thị Bạn           3,34 3,34       60% 100% 40%          1,34        20.401            1.991        3           5.972              2.405        6           14.429 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
T1/2023 đến T3/2023 là nghỉ 

TS

16 Trịnh Thị Thúy Nga           3,34 3,34       60% 100% 40%          1,34        26.373            1.991        6         11.944              2.405        6           14.429 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

17 Nguyễn Công Tráng           5,14 4,74       0,40     60% 100% 40%          2,06        40.585            3.063        6         18.381              3.701        6           22.205 Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02

18 Trần Văn Thu           5,04 4,74       0,30     60% 100% 40%          2,02        39.796            3.004        6         18.023              3.629        6           21.773 Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02

19 Nguyễn Thị Bích Hạnh           2,34 2,34       60% 100% 40%          0,94        11.737            1.395        6           8.368              1.685        2             3.370 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 T9/2023 nghỉ Ts

20 Trương Thị Thúy Giang           2,34 2,34       60% 100% 40%          0,94        18.477            1.395        6           8.368              1.685        6           10.109 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

21 Lê Thị Thanh Tâm           3,34 3,34       60% 100% 40%          1,34        26.373            1.991        6         11.944              2.405        6           14.429 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

22 Trương Thị Dư           3,34 3,34       60% 100% 40%          1,34        26.373            1.991        6         11.944              2.405        6           14.429 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

23 Phan Thanh Tài           2,67 2,67       60% 100% 40%          1,07        21.082            1.591        6           9.548              1.922        6           11.534 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

24 Phan Thị Thanh Nguyệt           3,03 3,03       60% 100% 40%          1,21        23.925            1.806        6         10.835              2.182        6           13.090 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

25 Nguyễn Thị Mỹ           2,10 2,10       60% 100% 40%          0,84        16.582            1.252        6           7.510              1.512        6             9.072 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

 ĐVT: 1.000 đồng 

Ghi chú
 Chức danh 

nghề nghiệp 

 Mã 

ngạch 

viên 

chức 

 Hệ số 

phụ 

cấp 

TNVK 

 Tỷ lệ 

phụ 

cấp ưu 

đãi 

theo 

NĐ 56, 

NĐ 76 

đang 

được 

hưởng 

 Từ tháng 7 đến tháng 12 

 Tổng số 

 Hệ số 

phụ cấp 

CV 

 Tỷ lệ 

phụ cấp 

ưu đãi 

theo 

NĐ 05  

 Chênh 

lệch tỷ 

lệ PC ưu 

đãi đề 

nghị cấp 

bổ sung 

 Hệ số 

chênh 

lệch 

 Tổng cộng 

Phụ lục 3:

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU CHI TRẢ PHỤ ƯU ĐÃI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2022/NĐ-CP

NĂM 2023

Stt Họ và tên

 Từ tháng 1 đến tháng 6 

 Hệ số lương ngạch bậc và phụ cấp 

CV, VK 
 Phụ cấp ưu đãi   Năm 2023 

 Hệ số 

lương 

ngạch 

bậc 
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26 Đinh Thị Mỹ Hân           2,34 2,34       40% 100% 60%          1,40          4.184            2.092        2           4.184              2.527       -                     -   Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

26 Đinh Thị Mỹ Hân           2,34 2,34       60% 100% 40%          0,94        14.293            1.395        3           4.184              1.685        6           10.109 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

27 Lê Thị Thu Hiền           2,10 2,10       40% 100% 60%          1,26        15.800            1.877        6         11.264              2.268        2             4.536 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

Lê Thị Thu Hiền           2,10 2,10       60% 100% 40%          0,84          6.048            1.252                 -                1.512        4             6.048 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
T9/2023 tăng PCUDN 

lên 60%

IV KHOA NGOẠI

28 Huỳnh Văn Vân           3,99 3,99       50% 100% 50%          2,00        39.381            2.973        6         17.835              3.591        6           21.546 Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18

29 Trịnh Như Hoa           3,99 3,99       40% 100% 60%          2,39        47.258            3.567        6         21.402              4.309        6           25.855 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

30 Nguyễn Bá Tòng           3,96 3,66       0,30     40% 100% 60%          2,38        46.902            3.540        6         21.241              4.277        6           25.661 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

31 Nguyễn Thị Anh Tiến           3,65 3,65       40% 100% 60%          2,19        43.231            3.263        6         19.579              3.942        6           23.652 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

32 Lê Nhất Linh           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

33 Đặng Anh Tuyền           5,38 4,98       0,40     40% 100% 60%          3,23        58.911            4.810        5         24.049              5.810        6           34.862 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 T 4/2023 nghỉ ốm 

34 Lưu Trọng Ảnh           2,67 2,67       40% 100% 60%          1,60                -              2.387       -                   -                2.884                   -   Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đi học 9 tháng

35 Đỗ Thị Ngọc Hảo           3,00 3,00       40% 100% 60%          1,80          2.682            2.682        1           2.682              3.240       -                     -   Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

35 Đỗ Thị Ngọc Hảo           3,33 3,33       40% 100% 60%          2,00        36.464            2.977        5         14.885              3.596        6           21.578 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 TL 2/2023

36 Nguyễn Thị Mộng Thúy           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

37 Phạm Hùng Vương           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96        38.611            2.914        6         17.487              3.521        6           21.125 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

38 Nguyễn Văn Chí           3,30 3,00       0,30     50% 100% 50%          1,65        32.571            2.459        6         14.751              2.970        6           17.820 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

39 Trương Thị Kim Chi           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

40 Đinh Văn Phong           3,03 3,03       50% 100% 50%          1,52        29.906            2.257        6         13.544              2.727        6           16.362 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

41 Lê Thị Thanh Tuyền           3,65 3,65       50% 100% 50%          1,83        36.026            2.719        6         16.316              3.285        6           19.710 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

42 Phạm Thị Lệ           2,10 2,10       40% 100% 60%          1,26        24.872            1.877        6         11.264              2.268        6           13.608 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

V
KHOA NỘI-NHI- TRUYỀN 

NHIỄM

43 Lê Thị Thuỳ Cẩm           5,14 4,74       0,40     60% 100% 40%          2,06          9.190            3.063        3           9.190              3.701       -                     -   Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02

43 Lê Thị Thuỳ Cẩm           5,14 4,74       0,40     50% 100% 50%          2,57        39.244            3.829        3         11.488              4.626        6           27.756 Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02 T 4/2023 giảm PCUDN

44 Dương Thành Tứ           5,28 4,98       0,30     60% 100% 40%          2,11        41.691            3.147        6         18.881              3.802        6           22.810 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

45 Nguyễn Trần Khoa           3,63 3,33       0,30     40% 100% 60%          2,18        42.994            3.245        6         19.471              3.920        6           23.522 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

46 Nguyễn Thị Ngọc Hồng           3,33 3,33       60% 100% 40%          1,33          7.939            1.985        4           7.939              2.398       -                     -   Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

46 Nguyễn Thị Ngọc Hồng           3,66 3,66       60% 100% 40%          1,46        20.174            2.181        2           4.363              2.635        6           15.811 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12 TL T 5/2023

47 Nguyễn Thị Mỹ Hằng           3,34 3,34       60% 100% 40%          1,34          5.972            1.991        3           5.972              2.405       -                     -   Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

47 Nguyễn Thị Mỹ Hằng           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        30.601            2.986        3           8.958              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 T4/2023 giảm PCUDN

48 Nguyễn Thị Đào           3,34 3,34       50% 100% 50%          1,67        32.966            2.488        6         14.930              3.006        6           18.036 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

49 Nguyễn Thị Lạc           3,34 3,34       50% 100% 50%          1,67        32.966            2.488        6         14.930              3.006        6           18.036 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

50 Trịnh Thị Mỹ Luận           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

51 Võ Thị Lành           3,34 3,34       60% 100% 40%          1,34        26.373            1.991        6         11.944              2.405        6           14.429 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

52 Nguyễn Thị Nở           3,34 3,34       50% 100% 50%          1,67        32.966            2.488        6         14.930              3.006        6           18.036 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

53 Lê Thị Mỹ           3,34 3,34       50% 100% 50%          1,67          7.465            2.488        3           7.465              3.006                   -   Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

53 Lê Thị Mỹ           3,34 3,34       60% 100% 40%          1,34        20.401            1.991        3           5.972              2.405        6           14.429 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 T4/2023 tăng PCUDN

54 Trần Thị Mỹ Lân           3,65 3,65       50% 100% 50%          1,83        36.026            2.719        6         16.316              3.285        6           19.710 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

55 Nguyễn Thị Phường           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82          8.126            2.709        3           8.126              3.272                   -   Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

55 Nguyễn Thị Phường           3,03 3,03       60% 100% 40%          1,21          9.781            1.806        3           5.418              2.182        2             4.363 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 T 4/2023 tăng PCUDN

Nguyễn Thị Phường           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        13.090            2.709                 -                3.272        4           13.090 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
T9/2023 giảm PCUDN 

xuống 40%

56 La Thị Nhẫn           3,66 3,66       60% 100% 40%          1,46          6.544            2.181        3           6.544              2.635                   -   Bác sĩ hạng III V.08.01.03

56 La Thị Nhẫn           3,66 3,66       40% 100% 60%          2,20        33.533            3.272        3           9.816              3.953        6           23.717 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 T 4/2023 giảm PCUDN

57 Phan Thị Sáu           3,99 3,99       60% 100% 40%          1,60        31.505            2.378        6         14.268              2.873        6           17.237 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

58 Nguyễn Thị Hà           3,66 3,66       60% 100% 40%          1,46        28.899            2.181        6         13.088              2.635        6           15.811 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

59 Lê Thị Tuyết Trang           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709        6         16.253              3.272        6           19.634 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

60 Hồ Dương Phúc           3,46 3,46       40% 100% 60%          2,08                -              3.093       -                   -                3.737                   -   Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Đi học 9 tháng

61 Nguyễn Thị Mơ           2,10 2,10       40% 100% 60%          1,26        22.995            1.877        5           9.387              2.268        6           13.608 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

62 La Thị Kiều Diễm           2,41 2,41       50% 100% 50%          1,21        13.014            1.795       -                   -                2.169        6           13.014 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 T1/2023 đến T6/2023 nghỉ TS

63 Trương Thị Bích Phượng           2,41 2,41       60% 100% 40%          0,96        19.029            1.436        6           8.618              1.735        6           10.411 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
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VI KHOA KHÁM BỆNH

64 Huỳnh Thị Thu Hiền           3,96 3,66       0,30     40% 100% 60%          2,38        46.902            3.540        6         21.241              4.277        6           25.661 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

65 Nguyễn Thị Tánh           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

66 Nguyễn Thị Loan           3,66 3,66       40% 100% 60%          2,20        43.349            3.272        6         19.632              3.953        6           23.717 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

67 Phạm Thị Loan           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

68 Nguyễn Thị Kim Phượng           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

69 Nguyễn Thanh Đình           4,80 4,40       0,40     60% 100% 40%          1,92          8.582            2.861        3           8.582              3.456       -                     -   Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02

69 Nguyễn Thanh Đình           4,80 4,40       0,40     40% 100% 60%          2,88        43.978            4.291        3         12.874              5.184        6           31.104 Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02 T 4/2023 giảm PCUDN

70 Ngô Thị Mơ           3,66 3,66       40% 100% 60%          2,20        43.349            3.272        6         19.632              3.953        6           23.717 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

71 Võ Thị Tuyết Nhung           3,96 3,96       40% 100% 60%          2,38        46.902            3.540        6         21.241              4.277        6           25.661 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

72 Nguyễn An Khanh           4,65 4,65       40% 100% 60%          2,79        55.075            4.157        6         24.943              5.022        6           30.132 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

73 Nguyễn Thị Thu Hằng           2,41 2,41       40% 100% 60%          1,45        14.272            2.155        3           6.464              2.603        3             7.808 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 T4/2023 nghỉ TS

74 Phú Thị Bích Liên           2,41 2,41       40% 100% 60%          1,45        28.544            2.155        6         12.927              2.603        6           15.617 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

75 Lê Thị Mỹ Diện           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

76 Nguyễn Thị Tuyết Phương           2,10 2,10       40% 100% 60%          1,26        17.363            1.877        2           3.755              2.268        6           13.608 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

VII KHOA ĐÔNG Y

77 Nguyễn Trung Thành           3,96 3,66       0,30     40% 100% 60%          2,38        46.902            3.540        6         21.241              4.277        6           25.661 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

78 Nguyễn Thị Thanh Nga           3,33 3,33       40% 100% 60%          2,00        39.441            2.977        6         17.862              3.596        6           21.578 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

79 Thái Văn Khoa           4,72 4,32       0,40     40% 100% 60%          2,83        30.416            4.220        6         25.318              5.098        1             5.098 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Từ trần từ tháng 8/2023

80 Trần Thị Thu Trúc           4,59 4,06       0,53    40% 100% 60%          2,75        54.338            4.101        6         24.609              4.955        6           29.729 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

81 Trần Thị Hiệp           3,63 3,33       0,30     40% 100% 60%          2,18        42.994            3.245        6         19.471              3.920        6           23.522 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

82 Nguyễn Thị Ngọc Bích           2,86 2,86       40% 100% 60%          1,72          2.557            2.557        1           2.557              3.089       -                     -   Y sĩ hạng IV V.08.03.07

82 Nguyễn Thị Ngọc Bích           3,06 3,06       40% 100% 60%          1,84        33.507            2.736        5         13.678              3.305        6           19.829 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 TL T2/2023

83 Nguyễn Cảnh Lễ           3,99 3,99       40% 100% 60%          2,39        47.258            3.567        6         21.402              4.309        6           25.855 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

84 Võ Thị Hồng Nhung           2,72 2,72       40% 100% 60%          1,63        29.278            2.432        6         14.590              2.938        5           14.688 Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19 T12/2023 nghỉ Ts

VIII
KHOA XET NGHIỆM - 

CĐHA - TDCN

85 Nguyễn Quang Tứ           3,66 3,66       40% 100% 60%          2,20        43.349            3.272        6         19.632              3.953        6           23.717 Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18

86 Nguyễn Hồng Quang           3,65 3,65       40% 100% 60%          2,19        43.231            3.263        6         19.579              3.942        6           23.652 Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19

87 Trần Hòa Phương           3,66 3,66       40% 100% 60%          2,20        43.349            3.272        6         19.632              3.953        6           23.717 Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18

88 Trần Thị Phượng           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19

89 Huỳnh Văn Tân           3,99 3,99       40% 100% 60%          2,39        47.258            3.567        6         21.402              4.309        6           25.855 Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18

90 Nguyễn Thanh Yên           3,66 3,66       40% 100% 60%          2,20        43.349            3.272        6         19.632              3.953        6           23.717 Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18

91 Trần Thị Thu Tiết           3,30 3,00       0,30     40% 100% 60%          1,98          2.950            2.950        1           2.950              3.564       -                     -   Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18

91 Trần Thị Thu Tiết           3,63 3,33       0,30     40% 100% 60%          2,18        39.749            3.245        5         16.226              3.920        6           23.522 Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 TL 2/2023

92 Nguyễn Hồng Vân           4,98 4,98       60% 100% 40%          1,99        39.322            2.968        6         17.808              3.586        6           21.514 Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18

93 Lê Thị Hồng Nhung           3,33 3,33       70% 100% 30%          1,00        19.720            1.489        6           8.931              1.798        6           10.789 Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18

94 Nguyễn Thị Thật           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96        38.611            2.914        6         17.487              3.521        6           21.125 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

95 Phan Thị Thủy           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96        38.611            2.914        6         17.487              3.521        6           21.125 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

96 Nguyễn Thị Ánh Trúc           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96          8.743            2.914        3           8.743              3.521       -                     -   Điều dưỡng hạng IV V.08.06.13

96 Nguyễn Thị Ánh Trúc           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        30.601            2.986        3           8.958              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.06.13 TL 4/2023

97 Lê Văn Hùng           4,47 4,06            0,41 40% 100% 60%          2,68        11.978            3.993        3         11.978              4.823       -                     -   Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19 T 4/2023 nghỉ hưu

98 Trần Thành Kiếm           3,65 3,65       40% 100% 60%          2,19        43.231            3.263        6         19.579              3.942        6           23.652 Kỹ thuật Y hạng IV V.08.07.19

99 Huỳnh Hữu Phước           4,40 4,40       60% 100% 40%          1,76          7.867            2.622        3           7.867              3.168       -                     -   Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02

99 Huỳnh Hữu Phước           4,40 4,40       40% 100% 60%          2,64        40.313            3.934        3         11.801              4.752        6           28.512 Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02 T4/2023 giảm PCUDN

100 Nguyễn Đình Dũng           5,38 5,08       0,30     40% 100% 60%          3,23        19.239            4.810        4         19.239              5.810       -                     -   Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02

100 Nguyễn Đình Dũng           5,48 5,08       0,40     40% 100% 60%          3,29        45.309            4.899        2           9.798              5.918        6           35.510 Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02 T5/2023 Tăng PCCV 

101 Nguyễn Hữu Quãng           2,67 2,67       40% 100% 60%          1,60          2.387            2.387        1           2.387              2.884       -                     -   Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18

101 Nguyễn Hữu Quãng           3,00 3,00       40% 100% 60%          1,80        32.850            2.682        5         13.410              3.240        6           19.440 Kỹ thuật Y hạng III V.08.07.18 TL 2/2023

IX KHOA CSSKSS

102 Nguyễn Thị Kim Huệ           3,06 3,06       40% 100% 60%          1,84        36.243            2.736        6         16.414              3.305        6           19.829 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

103 Nguyễn Thị Phưởng           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

104 La Thị Dũng           3,66 3,66       40% 100% 60%          2,20        43.349            3.272        6         19.632              3.953        6           23.717 Hộ sinh hạng III V.08.06.15
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105 Phạm Thị Thúy Thu           3,33 3,33       40% 100% 60%          2,00        39.441            2.977        6         17.862              3.596        6           21.578 Hộ sinh hạng III V.08.06.15

106 Trần Thị Thường           3,66 3,66       40% 100% 60%          2,20        43.349            3.272        6         19.632              3.953        6           23.717 Hộ sinh hạng III V.08.06.15

107 Phùng Thị Mai Loan           5,48 5,08       0,40     40% 100% 60%          3,29        64.905            4.899        6         29.395              5.918        6           35.510 Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02

108 Trần Thị An           5,38 5,08       0,30     40% 100% 60%          3,23        63.721            4.810        6         28.858              5.810        6           34.862 Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02

109 Phạm Thị Út Trinh           2,67 2,67       40% 100% 60%          1,60                -              2.387       -                   -                2.884                   -   Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đi học 9 tháng

110 Võ Thị Hồng Nga           4,29 3,99       0,30     40% 100% 60%          2,57        50.811            3.835        6         23.012              4.633        6           27.799 Hộ sinh hạng III V.08.06.15

111 Nguyễn Thị Cẩm Thi           3,33 3,33       40% 100% 60%          2,00        39.441            2.977        6         17.862              3.596        6           21.578 Hộ sinh hạng III V.08.06.15

112 Nguyễn Thị Hường           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96        38.611            2.914        6         17.487              3.521        6           21.125 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

113 Đinh Thị Thôm           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

114 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ           3,66 3,66       40% 100% 60%          2,20        43.349            3.272        6         19.632              3.953        6           23.717 Hộ sinh hạng III V.08.06.15

115 Nguyễn Thị Lắm           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

116 Nguyễn Thị Bích Nhị           4,43 4,06            0,37 40% 100% 60%          2,66        52.414            3.956        6         23.738              4.779        6           28.677 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

117 Huỳnh Thị Kim Xuyến           5,28 4,98       0,30     40% 100% 60%          3,17        62.536            4.720        6         28.322              5.702        6           34.214 Hộ sinh hạng III V.08.06.15

118 Nguyễn Thị Thanh Trà           3,96 3,96       40% 100% 60%          2,38        46.902            3.540        6         21.241              4.277        6           25.661 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

119 Nguyễn Thị Tuyết           3,33 3,33       40% 100% 60%          2,00        39.441            2.977        6         17.862              3.596        6           21.578 Hộ sinh hạng III V.08.06.15

X
KHOA DƯỢC - TTB -  VẬT 

TƯ Y TẾ

120 Cao Thanh Toàn           4,06 3,66       0,40     40% 100% 60%          2,44        48.087            3.630        6         21.778              4.385        6           26.309 Dược hạng III V.08.08.22

121 Nguyễn Thị Minh Hiếu           4,70 4,40       0,30     40% 100% 60%          2,82        55.667            4.202        6         25.211              5.076        6           30.456 Điều dưỡng hạng II V.08.05.11

122 Nguyễn Thị Hóa           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

123 Nguyễn Thành Hoàng           3,99 3,99       40% 100% 60%          2,39        47.258            3.567        6         21.402              4.309        6           25.855 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

125 Lê Thị Ánh Nga           3,33 3,33       40% 100% 60%          2,00          8.931            2.977        3           8.931              3.596       -                     -   Dược hạng III V.08.08.22 T4/2023 nghỉ việc

126 Nguyễn Thị Kim Cúc           3,96 3,96       40% 100% 60%          2,38        46.902            3.540        6         21.241              4.277        6           25.661 Dược hạng IV V.08.08.23

127 Nguyễn Thị Hằng           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Dược hạng IV V.08.08.23

128 Thái Thị Sương           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709        6         16.253              3.272        6           19.634 Dược hạng IV V.08.08.23

129 Trần Quang Thành           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Dược hạng IV V.08.08.23

130 Võ Thị Kim Phượng           2,72 2,72       40% 100% 60%          1,63        32.216            2.432        6         14.590              2.938        6           17.626 Dược hạng IV V.08.08.23

131 Võ Thị Ái Vân           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Dược hạng IV V.08.08.23

132 Nguyễn Thị Vân           2,34 2,34       40% 100% 60%          1,40        27.715            2.092        6         12.552              2.527        6           15.163 Dược hạng III V.08.08.22

133 Nguyễn Đình Cường           2,34 2,34       40% 100% 60%          1,40        27.715            2.092        6         12.552              2.527        6           15.163 Dược hạng III V.08.08.22

134 Ngô Thị Minh Thao           3,99 3,99       40% 100% 60%          2,39        47.258            3.567        6         21.402              4.309        6           25.855 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

B TRẠM Y TẾ XÃ       395,47    385,27      3,95      6,25      213,19   3.955.698        317.655    1.788.723          383.745      2.166.976 

I Hoài Phú

1 Trần Thanh Trường           5,18 4,98       0,20     70% 100% 30%          1,55        30.676            2.315        6         13.893              2.797        6           16.783 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

2 Mai Thị Hồng Trâm           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96        38.611            2.914        6         17.487              3.521        6           21.125 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

3 Phùng Ngọc Hòa           3,41 3,26       0,15     40% 100% 60%          2,05        40.388            3.049        6         18.291              3.683        6           22.097 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

4 Đào Thị Thắng           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986        6         17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

5 Trần Thị Ánh Nguyệt           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709        6         16.253              3.272        6           19.634 Dược hạng IV V.08.08.23

6 Lê Thị Hồng Vân           2,26 2,26       40% 100% 60%          1,36        26.767            2.020        6         12.123              2.441        6           14.645 Y sĩ hạng IV V.08.10.28

7 Nguyễn Thị Thùy Trang           2,72 2,72       40% 100% 60%          1,63        32.216            2.432        6         14.590              2.938        6           17.626 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

II Hoài Thanh               -   

8 Nguyễn Thanh Hùng           4,59 4,06       0,53    70% 100% 30%          1,38        24.692            2.051 6              12.304              2.477        5           12.387 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 T12/2023 nghỉ hưu

9 Hoàng Thị Hiền           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986 6              17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

10 Lưu Hữu Bàng           2,86 2,86       40% 100% 60%          1,72        33.874            2.557 6              15.341              3.089        6           18.533 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

11 Đỗ Thị Tuyết Hoài           3,49 3,34       0,15     40% 100% 60%          2,09        41.336            3.120 6              18.720              3.769        6           22.615 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

12 Đinh Thị Diễm           2,72 2,72       40% 100% 60%          1,63        32.216            2.432 6              14.590              2.938        6           17.626 Dược hạng IV V.08.08.23

13 Huỳnh Thị Hồng Hạnh           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96        38.611            2.914 6              17.487              3.521        6           21.125 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

III Hoài Mỹ               -   

14 Nguyễn Đình Lộc           4,45 4,06       0,15     0,24    70% 100% 30%          1,34        26.374            1.991 6              11.945              2.405        6           14.430 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

15 Nguyễn Thị Quốc Khánh           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96          8.743            2.914 3                8.743              3.521                   -   Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

15 Nguyễn Thị Quốc Khánh           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        30.601            2.986 3                8.958              3.607        6           21.643 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 TL 4/2023

16 Lê Thị Nương           4,34 4,06       0,28    40% 100% 60%          2,61        51.453            3.884 6              23.302              4.692        6           28.150 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

17 Trần Thị Thiên Lý           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Dược hạng IV V.08.08.23
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18 Nguyễn Đông Giang           4,30 4,06       0,24    40% 100% 60%          2,58        11.542            3.847 3              11.542              4.648                   -   Y sĩ hạng IV V.08.03.07

18 Nguyễn Đông Giang           4,34 4,06       0,28    40% 100% 60%          2,61        39.802            3.884 3              11.651              4.692        6           28.150 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 T4/2023 tăng PCTNVK

19 Mai Thị Thùy Trang           2,46 2,46       40% 100% 60%          1,48        23.823            2.199 6              13.195              2.657        4           10.627 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 T11/2023 nghỉ Ts

20 Trần Thị Thương           2,67 2,67       40% 100% 60%          1,60        31.623            2.387 6              14.322              2.884        6           17.302 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

IV Hoài Hải               -   

21 Trần Đình Du           4,43 4,06       0,37    70% 100% 30%          1,33        26.207            1.978 6              11.869              2.390        6           14.338 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

22 Nguyễn Đình Tài           2,81 2,66       0,15     40% 100% 60%          1,69        33.282            2.512 6              15.073              3.035        6           18.209 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

23 Nguyễn Thị Năm           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96        38.611            2.914 6              17.487              3.521        6           21.125 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

24 Võ Thị Kim Nguyên           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

25 Phạm Văn Thế           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96        38.611            2.914 6              17.487              3.521        6           21.125 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

V Hoài Châu               -   

26 Nguyễn Thanh Kim           5,18 4,98       0,20     70% 100% 30%          1,55        30.676            2.315 6              13.893              2.797        6           16.783 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

27 Nguyễn Thị Thúy Thân           3,49 3,34       0,15     40% 100% 60%          2,09        41.336            3.120 6              18.720              3.769        6           22.615 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

28 Mạc Thị Hiền           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Dược hạng IV V.08.08.23

29 Nguyễn Thị Kim Quy           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986 6              17.916              3.607        6           21.643 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

30 Nguyễn Thị Thật           2,66 2,66       40% 100% 60%          1,60        31.505            2.378 6              14.268              2.873        6           17.237 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

31 Bùi Thị Hạ           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986 6              17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

VI Hoài Sơn               -   

32 Nguyễn Thanh Kiệt           5,18 4,98       0,20     70% 100% 30%          1,55        30.676            2.315 6              13.893              2.797        6           16.783 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

33 Huỳnh Thị Kim Lập           4,42 4,27       0,15     40% 100% 60%          2,65        52.350            3.951 6              23.709              4.774        6           28.642 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

34 Nguyễn Thị Hồng Phấn           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

35 Dương Thị Kim Loan           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96        38.611            2.914 6              17.487              3.521        6           21.125 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

36 Nguyễn Thị Thúy           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

37 Đỗ Thị Phương Thảo           2,66 2,66       40% 100% 60%          1,60        31.505            2.378 6              14.268              2.873        6           17.237 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

38 Lê Thị Trúc Linh           2,10 2,10       40% 100% 60%          1,26        24.872            1.877 6              11.264              2.268        6           13.608 Dược hạng IV V.08.08.23

VII Hoài Hảo               -   

39 Nguyễn Văn Thi           5,18 4,98       0,20     70% 100% 30%          1,55        30.676            2.315 6              13.893              2.797        6           16.783 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

40 Nguyễn Thị Thanh Trang           4,47 4,32       0,15     40% 100% 60%          2,68        52.943            3.996 6              23.977              4.828        6           28.966 Y tế công cộng hạng III V.08.06.10

41 Huỳnh Thị Kim Chi           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986 6              17.916              3.607        6           21.643 Dược hạng IV V.08.08.23

42 Trần Thị Hiểu           2,86 2,86       40% 100% 60%          1,72        18.430            2.557 6              15.341              3.089        1             3.089 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 T8 -> T12/2023 nghỉ sinh

43 Nguyễn Thị Thúy An           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

44 Đỗ Thị Mỹ Lệ           2,46 2,46       40% 100% 60%          1,48        29.136            2.199 6              13.195              2.657        6           15.941 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

45 Võ Thị Bích Liễu           2,46 2,46       40% 100% 60%          1,48        29.136            2.199 6              13.195              2.657        6           15.941 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

VIII Hoài Thanh Tây               -                     -   

46 Dương Thị Thuỳ Linh           4,52 4,32       0,20     70% 100% 30%          1,36        26.767            2.020 6              12.123              2.441        6           14.645 Hộ sinh hạng III V.08.06.15

47 Đinh Thị Nhàn           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

48 Nguyễn Thị Hồng Vân           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Dược hạng IV V.08.08.23

49 Trần Thị Xuân Huyền           3,06 3,06       40% 100% 60%          1,84        36.243            2.736 6              16.414              3.305        6           19.829 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

50 Nguyễn Thị Thanh Nga           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986 6              17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

51 Nguyễn Thị Quyên           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        27.615            2.986 2                5.972              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
Tháng 1 đến tháng 4 nghỉ TS

52 Nguyễn Thị Yến           2,46 2,46       40% 100% 60%          1,48        29.136            2.199 6              13.195              2.657        6           15.941 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

IX Tam Quan Nam               -   

53 Hồ Thanh Đông           4,52 4,32       0,20     70% 100% 30%          1,36        26.767            2.020 6              12.123              2.441        6           14.645 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

54 Nguyễn Thị Cẩm Hoá           4,38 4,06       0,32    40% 100% 60%          2,63        51.934            3.920 6              23.520              4.736        6           28.414 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

56 Nguyễn Thị Quyên.           3,18 3,03       0,15     40% 100% 60%          1,91        37.664            2.843 6              17.058              3.434        6           20.606 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

57 Nguyễn Thị Kim Thương           2,72 2,72       40% 100% 60%          1,63        32.216            2.432 6              14.590              2.938        6           17.626 Dược hạng IV V.08.08.23

58 Phạm Thị Âu           2,72 2,72       40% 100% 60%          1,63        32.216            2.432 6              14.590              2.938        6           17.626 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

59 Nguyễn Văn Hưng           2,86 2,86       40% 100% 60%          1,72        33.874            2.557 6              15.341              3.089        6           18.533 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

60 Huỳnh Thị Lành           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986 6              17.916              3.607        6           21.643 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

X Hoài Đức               -   

61 Nguyễn Tấn Sinh           4,66 4,06       0,15     0,45    70% 100% 30%          1,40        27.576            2.082 6              12.489              2.515        6           15.087 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

62 Nguyễn Thị Hà           4,43 4,06       0,37    40% 100% 60%          2,66        52.414            3.956 6              23.738              4.779        6           28.677 Y sĩ hạng IV V.08.03.07
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63 Nguyễn Thị Hằng           3,65 3,65       40% 100% 60%          2,19        43.231            3.263 6              19.579              3.942        6           23.652 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

64 Phạm Thị Thủy           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

65 Nguyễn Thị Thanh Loan           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Dược hạng IV V.08.08.23

66 Lê Văn Lý           2,66 2,66       40% 100% 60%          1,60        31.505            2.378 6              14.268              2.873        6           17.237 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

67 Huỳnh Công Lượng           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96        38.611            2.914 6              17.487              3.521        6           21.125 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

XI Hoài Tân               -   

68 Nguyễn Văn Hỏi           3,26 3,26       70% 100% 30%          0,98          4.372            1.457 3                4.372              1.760                   -   Y sĩ hạng IV V.08.03.07

68 Nguyễn Văn Hỏi           3,46 3,46       70% 100% 30%          1,04        15.850            1.547 3                4.640              1.868        6           11.210 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 TL 4/2023

69 Bùi Thị Kim Nhung           3,49 3,34       0,15     40% 100% 60%          2,09        41.336            3.120 6              18.720              3.769        6           22.615 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

70 Nguyễn Thị Hoanh           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986 6              17.916              3.607        6           21.643 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

71 Lê Thị Ánh Nguyệt           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986 6              17.916              3.607        6           21.643 Dược hạng IV V.08.08.23

72 Phan Thị Ngọc Thạnh           2,66 2,66       40% 100% 60%          1,60        31.505            2.378 6              14.268              2.873        6           17.237 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

73 Đặng Thị Ngọc Sang           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

74 Phạm Thị Chói           2,67 2,67       40% 100% 60%          1,60        31.623            2.387 6              14.322              2.884        6           17.302 Y tế công cộng hạng III V.08.04.10

XII Bồng Sơn               -   

75 Võ Trường Nam           5,18 4,98       0,20     70% 100% 30%          1,55        30.676            2.315 6              13.893              2.797        6           16.783 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

76 Đặng Thị Bích Hiền           4,38 4,06       0,32    40% 100% 60%          2,63        51.934            3.920 6              23.520              4.736        6           28.414 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

77 Nguyễn Thị Anh Thư           2,06 2,06       40% 100% 60%          1,24        24.399            1.842 6              11.050              2.225        6           13.349 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

XIII Tam Quan Bắc               -   

79 Lưu Thị Bích Trâm           4,58 4,06       0,15     0,37    70% 100% 30%          1,37        27.096            2.045 6              12.271              2.471        6           14.824 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

80 Đỗ Thị Cẩn           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986 6              17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

81 Phan Thị Hường           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        18.507            2.709 2                5.418              3.272        4           13.090 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13 Tháng 3 đến tháng 8 nghỉ TS

82 Thái Văn Nghề           3,06 3,06       40% 100% 60%          1,84          2.736            2.736 1                2.736              3.305                   -   Y sĩ hạng IV V.08.03.07

82 Thái Văn Nghề           3,26 3,26       40% 100% 60%          1,96        35.697            2.914 5              14.572              3.521        6           21.125 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 TL 2/2023

83 Lê Thị Thanh Nga           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        33.587            2.986 4              11.944              3.607        6           21.643 Dược hạng IV V.08.08.23 Tháng 1 đến tháng 2 nghỉ TS

84 Phan Thị Ngọc           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986 6              17.916              3.607        6           21.643 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

85 Nguyễn Thị Thanh Thúy           3,34 3,34       40% 100% 60%          2,00        39.559            2.986 6              17.916              3.607        6           21.643 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

86 Nguyễn Văn Vin           2,34 2,34       40% 100% 60%          1,40        27.715            2.092 6              12.552              2.527        6           15.163 Bác sĩ Y học dự phòng V.08.02.06

XIV Hoài Hương               -   

87 Lê Thanh Quang           5,18 4,98       0,20     40% 100% 60%          3,11        61.352            4.631 6              27.786              5.594        6           33.566 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

88 Võ Thị Liên           4,38 4,06       0,32    40% 100% 60%          2,63        51.934            3.920 6              23.520              4.736        6           28.414 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

89 Trần Duy Hùng           3,46 3,46       70% 100% 30%          1,04        20.490            1.547 6                9.280              1.868        6           11.210 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

90 Võ Thị Phường           3,96 3,96       40% 100% 60%          2,38        46.902            3.540 6              21.241              4.277        6           25.661 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

91 Lê Ký           3,46 3,46       40% 100% 60%          2,08        40.980            3.093 6              18.559              3.737        6           22.421 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

92 Lê Thị Huệ           3,96 3,96       40% 100% 60%          2,38        46.902            3.540 6              21.241              4.277        6           25.661 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

93 Phan Thị Bích Trâm           2,72 2,72       40% 100% 60%          1,63        32.216            2.432 6              14.590              2.938        6           17.626 Dược hạng IV V.08.08.23

94 Phạm Thị Phượng           4,51 4,06       0,45    40% 100% 60%          2,70        53.376            4.029 6              24.173              4.867        6           29.203 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

XV Hoài Châu Bắc               -   

95 Trần Hơn           4,59 4,06       0,53    70% 100% 30%          1,38        27.169            2.051 6              12.304              2.477        6           14.864 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

96 Bùi Thị Niềm           4,06 4,06       40% 100% 60%          2,44          3.630            3.630 1                3.630              4.385                   -   Y sĩ hạng IV V.08.03.07

96 Bùi Thị Niềm           4,26 4,06       0,20    40% 100% 60%          2,56        46.680            3.811 5              19.056              4.604        6           27.624 Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Tháng 2/2023 tăng PCTNVK

97 Lê Thị Thuý Hằng           3,65 3,65       40% 100% 60%          2,19        43.231            3.263 6              19.579              3.942        6           23.652 Hộ sinh hạng IV V.08.06.16

98 Võ Minh Phương           3,49 3,34       0,15     40% 100% 60%          2,09        41.336            3.120 6              18.720              3.769        6           22.615 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

99 Dương Quang Thắng           3,06 3,06       40% 100% 60%          1,84        36.243            2.736 6              16.414              3.305        6           19.829 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

100 Phạm Thị Hồng Thật           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

XVI Tam Quan               -   

101 Nguyễn Thanh Mai           3,53 3,33       0,20     40% 100% 60%          2,12        41.809            3.156 6              18.935              3.812        6           22.874 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

102 Trần Văn Minh           4,34 4,06       0,28    40% 100% 60%          2,61        51.453            3.884 6              23.302              4.692        6           28.150 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

103 Nguyễn Thanh Bình           3,66 3,66       40% 100% 60%          2,20        43.349            3.272 6              19.632              3.953        6           23.717 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

104 Phan Tâm Minh Tịnh           2,10 2,10       40% 100% 60%          1,26        24.872            1.877 6              11.264              2.268        6           13.608 Dược hạng IV V.08.08.23
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105 Nguyễn Thị Kim Yến           2,72 2,72       70% 100% 30%          0,82        16.108            1.216 6                7.295              1.469        6             8.813 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

XVII Hoài Xuân               -   

106 Nguyễn Văn Kiện           5,18 4,98       0,20     70% 100% 30%          1,55        30.676            2.315 6              13.893              2.797        6           16.783 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

107 Trương Thị Năm           4,58 4,06       0,15     0,37    40% 100% 60%          2,75        54.191            4.090 6              24.542              4.941        6           29.649 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

108 Huỳnh Chí Công           4,38 4,06       0,32    40% 100% 60%          2,63        51.934            3.920 6              23.520              4.736        6           28.414 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

109 Trần Thị Thảo           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Dược hạng IV V.08.08.23

110 Đỗ Thị Tuyết Trinh           3,03 3,03       40% 100% 60%          1,82        35.887            2.709 6              16.253              3.272        6           19.634 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

111 Lê Sĩ Tín           2,46 2,46       40% 100% 60%          1,48        29.136            2.199 6              13.195              2.657        6           15.941 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

C

Khoa Kiểm soát bệnh tật, 

HIV/AIDS, YTCC, DD và 

ATTP

        73,29      71,10      0,40      1,79        36,01      593.052          53.651       291.360            64.813         301.692 

1 Trần Quang Hải           5,82 5,42            0,40 60% 100% 40%          2,33        45.955            3.469        6         20.812              4.190        6           25.142 Bác sĩ chính hạng II V.08.01.02

2 Nguyễn Tam Hùng           4,55 4,06       0,49    60% 100% 40%          1,82        35.905            2.710        6         16.261              3.274        6           19.644 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

3 Trần Văn Bé           4,34 4,06       0,28    40% 100% 60%          2,61        51.453            3.884        6         23.302              4.692        6           28.150 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

4 Phạm Văn Khương           4,32 4,32       40% 100% 60%          2,59        15.448            3.862        4         15.448              4.666                   -   Bác sĩ hạng III V.08.01.03

4 Phạm Văn Khương           4,65 4,65       40% 100% 60%          2,79        38.446            4.157        2           8.314              5.022        6           30.132 Bác sĩ hạng III V.08.01.03 TL 5/2023

5 Nguyễn Thị Tuyết Lan           3,33 3,33       40% 100% 60%          2,00        39.441            2.977        6         17.862              3.596        6           21.578 Y tế công cộng hạng III V.08.04.10

6 Võ Văn Minh           3,66 3,66       60% 100% 40%          1,46        28.899            2.181        6         13.088              2.635        6           15.811 Y tế công cộng hạng III V.08.04.10

7 Nguyễn Văn Nam           3,66 3,66       70% 100% 30%          1,10        21.675            1.636        6           9.816              1.976        6           11.858 Bác sĩ hạng III V.08.01.03

8 Lâm Thị Thiệt           3,65 3,65       60% 100% 40%          1,46        28.820            2.175        6         13.052              2.628        6           15.768 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

10 Huỳnh Thị Bông           2,46 2,46       60% 100% 40%          0,98        19.424            1.466        6           8.797              1.771        6           10.627 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

11 Nguyễn Thanh Hậu           2,46 2,46       60% 100% 40%          0,98        19.424            1.466        6           8.797              1.771        6           10.627 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

12 Trần Thị Yến           2,67 2,67       70% 100% 30%          0,80        15.812            1.193        6           7.161              1.442        6             8.651 Bác sĩ Y học dự phòng V.08.02.06

13 Trương Viết Nhân           2,67 2,67       60% 100% 40%          1,07        21.082            1.591        6           9.548              1.922        6           11.534 Bác sĩ Y học dự phòng V.08.02.06

14 Trương Thị Linh Huệ           2,46 2,46       40% 100% 60%          1,48        29.136            2.199        6         13.195              2.657        6           15.941 Y sĩ hạng IV V.08.03.07

15 Nguyễn Thị Bích Nga           3,33 3,33       40% 100% 60%          2,00        39.441            2.977        6         17.862              3.596        6           21.578 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12

16 Phan Thị Thu Dung           4,59 4,06       0,53    40% 100% 60%          2,75        20.507            4.101        5         20.507              4.955       -                     -   Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Tháng 6 nghỉ hưu

17 Cao Thị Thu Hiền           4,55 4,06       0,49    40% 100% 60%          2,73        24.391            4.065        6         24.391              4.911       -                     -   Y sĩ hạng IV V.08.03.07 Tháng 7 nghỉ hưu

18 Cao Văn Cảnh           2,72 2,72       60% 100% 40%          1,09        21.477            1.621        6           9.727              1.958        6           11.750 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

19 Hứa Thị Thạnh           2,34 2,34       60% 100% 40%          0,94        18.477            1.395        6           8.368              1.685        6           10.109 Bác sĩ Y học dự phòng V.08.02.06

20 Nguyễn Thị Út Linh           2,72 2,72       40% 100% 60%          1,63        32.216            2.432        6         14.590              2.938        6           17.626 Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13

21 Nguyễn Thị Hồng           2,34 2,34       40% 100% 60%          1,40        25.623            2.092        5         10.460              2.527        6           15.163 Điều dưỡng hạng III V.08.05.12
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